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Số báo 

danh
Họ tên Giới tính CMND

Điểm

chạy

Điểm

bật xa

Tổng 

điểm

1 SP2T0001 ĐINH HẢI ANH Nữ  001300027620 6,00 3,20 9,20

2 SP2T0005 NGUYỄN THANH BÌNH Nam  34200007653 4,80 3,20 8,00

3 SP2T0007 NGUYỄN VĂN CHÍ Nam 122315513 5,40 3,20 8,60

4 SP2T0009 HOÀNG VĂN DŨNG Nam  082330970 4,80 3,20 8,00

5 SP2T0011 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG Nam  001200014338 5,40 2,80 8,20

6 SP2T0014 VŨ QUANG ĐỘ Nam  34200010609 5,40 2,40 7,80

7 SP2T0016 SÙNG SEO GIÁO Nam  063505189 5,40 4,00 9,40

8 SP2T0017 PỜ SƠN HÀ Nam  045241791 5,40 3,60 9,00

9 SP2T0019 ĐINH THỊ HẢO Nữ  071015150 6,00 3,60 9,60

10 SP2T0022 NGUYỄN VIỆT HOÀNG Nam  001099007894 4,80 1,60 6,40

11 SP2T0025 NGUYỄN QUANG HUY Nam  074200000004 4,20 3,20 7,40

12 SP2T0026 NGUYỄN VIỆT HUY Nam  001200016033 5,40 2,40 7,80

13 SP2T0032 NGUYỄN DIỆU HƯƠNG Nữ  113762838 6,00 4,00 10,00

14 SP2T0033 TRỊNH LAN HƯƠNG Nữ  082358184 4,20 3,20 7,40

15 SP2T0035 NGUYỄN DUY KHÁNH Nam  001200022144 5,40 2,40 7,80

16 SP2T0037 LÒ VĂN LỊCH Nam  040732269 6,00 4,00 10,00

17 SP2T0038 NGUYỄN BÁ LỊCH Nam  001200008314 6,00 2,80 8,80

18 SP2T0040 NGUYỄN VĂN LINH Nam  122309481 6,00 3,20 9,20

19 SP2T0041 NGUYỄN BÁ LONG Nam  013680262 4,80 2,80 7,60

20 SP2T0043 VŨ THANH LONG Nam  026200001456 6,00 3,60 9,60

21 SP2T0048 ĐỖ THỊ ÁNH NGỌC Nữ  033300005482 6,00 3,20 9,20

22 SP2T0052 NGẢI SEO PAO Nam  063505317 6,00 3,20 9,20

23 SP2T0057 BÙI VĂN QUYẾT Nam  031093002137 4,80 2,00 6,80

24 SP2T0058 CHẢO KHÉ SIỂU Nam  045230675 4,80 3,20 8,00

25 SP2T0060 NGUYỄN HUY SƠN Nam  027089000081 4,80 3,20 8,00

26 SP2T0072 KIM NHẬT THÀNH Nam  026200002127 5,40 4,00 9,40

27 SP2T0075 TRẦN THỊ THẮM Nữ  071068583 6,00 3,60 9,60

28 SP2T0076 LÊ HUY THẮNG Nam  013297698 5,40 1,60 7,00

29 SP2T0078 NGUYỄN THỊ THỦY Nữ  122304853 3,00 3,20 6,20

30 SP2T0081 LÊ HOÀNG TRUNG Nam  022200005974 6,00 2,80 8,80

31 SP2T0082 TRỊNH ĐỨC TRUNG Nam  071064582 6,00 3,20 9,20

32 SP2T0083 VŨ VĂN TRƯỜNG Nam  001200013964 6,00 3,20 9,20

33 SP2T0087 HÀ THỊ VUI Nữ  034199002206 6,00 4,00 10,00

34 SP2T0088 NGUYỄN THỊ YẾN Nữ  001300014084 6,00 0,80 6,80

Danh sách này có 34 thí sinh.
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